
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
23D6/8B, Đường số 6, Khu phố Đồng An 3, Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

22/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỌ VINH PHÁT

3703178539

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)
Chi tiết: Bán lẻ xe ô tô

4512

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Bán phụ tùng ô tô

4530

4. Bán mô tô, xe máy 4541

5. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở)

4620

7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng. Bán buôn sữa, sản 
phẩm từ sữa. Bán buôn thủy sản; rau, quả (không hoạt động tại 
trụ sở)

4632

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc, giày dép

4641

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất. Bán buôn văn 
phòng phẩm. Bán buôn dụng cụ y tế. Bán buôn dụng cụ thể 
dục, thể thao. Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da. 
Bán buôn vật liệu, thiết bị nha khoa.

4649

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị linh kiện và phụ tùng 
ngành may

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỌ VINH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THO VINH PHAT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THỌ VINH PHÁT 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972517089
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn bột giấy, giấy. Bán buôn hóa chất sử dụng 
trong ngành công nghiệp (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở). 
Bán buôn hạt nhựa. Bán buôn viên nén gỗ, sản phẩm gỗ, sản 
phẩm đan lát, mây, tre, nứa. Bán buôn gỗ tạp các loại (không 
hoạt động tại trụ sở). Bán buôn thảm các loại. Bán buôn da các 
loại. Bán buôn khung tranh các loại. Bán buôn phụ liệu ngành 
tóc. Bán buôn dây đai, băng keo, nỉ, màng PE, keo, nylon, 
dung môi, giấy nhám. Bán buôn đá mài, đá cắt, lưỡi cưa, que 
hàn, đầu khoan, mũi khoan. Bán buôn thiết bị, dụng cụ dạy 
học; Bán buôn sản phẩm inox. Bán buôn thiết bị phục vụ trong 
siêu thị. Bán buôn cổng an ninh, cổng từ các loại. Bán buôn 
tem dán giá hàng hóa. Bán buôn cây cảnh các loại, bán buôn 
mực in lụa, flexo

4669

12. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
(không tẩy, nhuộm, hồ, in và không gia công hàng đã qua sử 
dụng tại trụ sở)

1392

13. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất, gia công hàng may mặc (không tẩy, nhuộm, 
hồ, in và không gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở).

1399

14. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Sản xuất, gia công hàng may mặc

1410(Chính)

15. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
Chi tiết: Dịch vụ nhuộm các loại (không hoạt động tại trụ sở)

1511

16. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
(không tẩy, nhuộm, hồ, in và không gia công hàng đã qua sử 
dụng, luyện cán cao su, tái chế phế thải tại trụ sở).

1512

17. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất, gia công sản phẩm gỗ (trừ chế biến gỗ, sản 
xuất bột giấy, tái chế phế thải tại trụ sở). Sản xuất, gia công sản 
phẩm đan lát, mây, tre, nứa (không hoạt động tại trụ sở)

1629

18. In ấn
(trừ in tráng bao bì kim loại, in trên sản phẩm vải, sợi, dệt, may 
đan tại trụ sở)

1811

19. Dịch vụ liên quan đến in 1812

20. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

23. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

24. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (trừ 
cho thuê lại lao động)

7830
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6.000.000.000 VNĐ

25. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Chia cuộn giấy nhám (không gia công cơ khí, tái chế 
phế thải, xi mạ điện tại trụ sở); Sản xuất băng keo công nghiệp 
các loại, chất kết dính công nghiệp các loại (không sản xuất và 
tồn trữ hóa chất)

3290

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị
(không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3312

27. Thu gom rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3811

28. Thu gom rác thải độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3812

29. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3821

30. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(không hoạt động tại trụ sở)

3822

31. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
(không hoạt động tại trụ sở)

3900

32. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038093033210

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nghĩa Phú, Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Nghĩa Phú, Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

CAO VĂN THƯƠNG Nam
10/12/1993 Kinh Việt Nam

14/10/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038093033210
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Nghĩa Phú, Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Nghĩa Phú, Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

Họ và tên:   CAO VĂN THƯƠNG Nam

10/12/1993 Kinh Việt Nam

14/10/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 23/12/2023 đến ngày 22/01/2024


